
STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

I Trần Đắc Tốt
Giảng 

viên

1 2033202004 NGUYỄN KHẮC TIẾN ĐẠT 11DHBM1

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

VĨNH AN

148/2 đường tx 33 khu phố 2, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh

2 2033216372 LÊ DŨNG 12DHBM05
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM SOÁT 

CÔN TRÙNG NAM VIỆT

18 Hoàng Tăng Bí, Phường Trung Mỹ 

Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3 2033203008 NGUYỄN HÀ ĐỨC DUY 11DHBM1
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ VĨNH AN 

148/2 ĐƯỜNG TX 33 KHU PHỐ 

2,PHƯỜNG THẠNH XUÂN,QUẬN 

12,TPHCM

4 2033200114 ĐOÀN NHÃ HƯNG 11DHBM1 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận 

Bình Thanh, TP.HCM.

5 2033207465 HOÀNG ĐÌNH HUY 11DHBM1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình 

Thạnh

6 2033202014 PHAN THỊ NGỌC LAN 11DHBM1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình 

Thạnh

7 2033203005 PHAN TUẤN LONG 11DHBM1
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ BIZAPP

115/12 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8 2033203012 TRẦN QUỐC LUÂN 11DHBM1
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH 

XANH
B20 Bạch Đằng,P.2 Tân Bình ,TPHCM

9 2033202016 VIÊN PHƯƠNG NGỌC 11DHBM1
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN 

THÔNG TÂY NINH

Số 01 Phạm Công Khiêm, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
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STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

10 2033200102 PHẠM HOÀNG NHÂN 11DHBM1

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ - ĐIỆN 

TỬ - TIN HỌC QUỐC THẮNG

88 Trần Văn Đang, Phường 09, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

11 2033204014 NGÔ TẤN NHẬT 11DHBM1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình 

Thạnh

12 2033202020 NGUYỄN LỘC PHÁT 11DHBM1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình 

Thạnh

13 2033202022 ĐẶNG PHƯỚC SANG 11DHBM1 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận 

Bình Thanh, TP.HCM.

14 2033200113 PHÙNG TẤN SANG 11DHBM1
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

7 Nguyễn Thái Bình, F4, Q.Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh

15 2033200030 LÂM HẢI SƠN 11DHBM1
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH 

XANH
B20 Bạch Đằng, P.2, Tân Bình, Tp.HCM

II Phạm Tuấn Khiêm
Giảng 

viên

1 2033202026 NGUYỄN QUỐC THẮNG 11DHBM1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình 

Thạnh

2 2033202029 HUỲNH CÔNG MINH THẠNH 11DHBM1
CÔNG TY TNHH MTV KIẾN 

NGÂN

255/12a Quốc Lộ 13 cũ, Khu Phố 1, 

P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM

3 2033210479 BÙI CÔNG TIẾN 12DHBM04 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận 

Bình Thạnh, TP.HCM.

4 2033200111 TỪ THIÊN TRÚC 11DHBM1
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ DU LỊCH ENET

41 đường Số 6 ,khu đô thị Him Lam 

,phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh

5 2033202037 TRẦN ANH TUẤN 11DHBM1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình 

Thạnh

6 2033200130 TRẦN ĐẠO VIỆT 11DHBM1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình 

Thạnh

7 2033207549 PHẠM LÊ AN 11DHBM2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình 

Thạnh

8 2033207544 NGUYỄN QUỐC ANH 11DHBM2
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG 

CÔNG NGHỆ ÁNH LAM

Lô T2-4, Tầng 3, Khu CNC TP. HCM, P. 

Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM
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STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

9 2033207473 PHAN NGUYỄN PHÚC BẢO 11DHBM2
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI 

ONLINE

Tầng 14, toà nhà HM TOWN. 412 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3

10 2033207468 TRẦN ĐỨC BẢO 11DHBM2
CÔNG TY TNHH THỦ PHỦ CÀ 

PHÊ

20 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, HCM

11 2033204644 HỒ THỊ NGỌC CẨM 11DHBM2

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ 

VẤN HỆ THỐNG THÔNG TIN

(INFOSYSCS COMPANY 

LIMITED)

Ecogreen Sài Gòn, P. Bình Thuận, Q.7, 

TP. HCM

12 2033202005 HUỲNH HỮU ĐỨC 11DHBM1
CÔNG TY TNHH HANSAE VIỆT 

NAM

Lô D1 và D2 Khu công nghiệp Tây Bắc 

Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

TP. HCM

13 2033207478 HUỲNH ANH HÀO 11DHBM2
CÔNG TY TNHH THỦ PHỦ CÀ 

PHÊ

20 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, HCM

14 2033207480 NGUYỄN QUỐC HUY 11DHBM2
 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG 

CÔNG NGHỆ ÁNH LAM

Lô T2-4, Tầng 3, Khu CNC TP. HCM, P. 

Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

15 2033207527 NGUYỄN DUY KHANG 11DHBM2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình 

Thạnh

III Vũ Đức Thịnh
Giảng 

viên

1 2033207506 ĐOÀN ĐẶNG ANH KHOA 11DHBM2
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

Số 22 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

2 2033204745 NGUYỄN VĂN LINH 11DHBM2 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận 

Bình Thạnh, TPHCM

3 2033207502 NGUYỄN HỮU MINH 11DHBM2
CÔNG TY TNHH THỦ PHỦ CÀ 

PHÊ

20 Hồ Đắc Di, Tây Thạnh, Tân Phú, 

Thành Phố hồ Chí Minh

4 2033203006 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 11DHBM2

CÔNG TY TNHH VTI 

EDUCATION (VTI EDUCATION 

COMPANY LIMITED)

C22BT6 phố Hoài Thanh, khu đô thị Mỹ 

Đình 2, phường Mỹ Đình 2,quận Nam Từ 

Liêm,Hà Nội, Việt Nam 

5 2033207509 VĂN NGỌC PHÚ 11DHBM2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình 

Thạnh
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STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

6 2033207540 LÊ HOÀI RI 11DHBM2

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

VÀ TRUYỀN THÔNG ZLINK 

VIỆT NAM

Tầng 4, 74, Đường 10, CityLand Park 

Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM, Việt Nam

7 2033207466 HUỲNH TRẦN ĐỨC THẮNG 11DHBM2
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG 

CÔNG NGHỆ ÁNH LAM

44 Đường số 10, Khu đô thị mới Him 

Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM

8 2033207538 NGUYỄN ĐẮC THIỆN 11DHBM2
 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG 

CÔNG NGHỆ ÁNH LAM

Lô T2-4, Tầng 3, Khu CNC TP. HCM, P. 

Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

9 2033207469 QUÁCH VŨ THƯỜNG 11DHBM2
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á VIỆT

 47/8X tổ 1, ấp Chánh I, Xã Tân Xuân, 

Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

10 2033202034 PHẠM BẢO TRÂM 11DHBM1

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ 

VẤN HỆ THỐNG THÔNG 

TIN(INFOSYSCS COMPANY 

LIMITED)

Ecogreen Sài Gòn, P. Bình Thuận, Q.7, 

TP. HCM

11 2033207472 NGUYỄN ANH TUẤN 11DHBM2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình 

Thạnh

12 2033207475 NGUYỄN TUẤN VŨ 11DHBM2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình 

Thạnh

IV Đinh Huy Hoàng
Giảng 

viên

1 2033216488 PHẠM VĂN MINH 12DHBM02
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN NAM Á

201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh

2 2033207513 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 11DHBM2
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI 

VÀ DỊCH VỤ NINA

Lầu 1-2-3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 

46,CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh 

Hiệp, Q.12, TP,HCM

3 2033190001 LÊ QUỐC AN 10DHBM1

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THỊNH 

GROUP

401A Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú

4 2033190152 HUỲNH THANH ĐIỀN 10DHBM2
CÔNG TY TNHH IT SYSTEMS 

VIỆT NAM

321/10 Phan Đình Phùng, Phường 15, 

Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

5 2033180215 TÔ CHÍ KIÊN 09DHBM3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình 

Thạnh
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6 2033190092 HUỲNH QUANG LỘC 10DHBM1 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận 

Bình Thanh, TP.HCM

7 2033180167 TRƯƠNG KHẮC TẤN SANG 09DHBM1
 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ

 169/16 Đồng Đen, Phường 11, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8 2033190042 PHẠM HUY TRƯỜNG 10DHBM2 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160 Hẻm 47 Bùi Đình Túy, Phường 12, 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng số 50 sinh viên và 04 giảng viên.
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